
STT HỌC PHẦN LỚP PHÒNG THI GV DẠY NGÀY THI SỐ BÀI GV CHẤM LẦN 1 GV CHẤM LẦN 2 GHI CHÚ Thống kê

Túi bài

15CĐ

Túi bài

Nghề
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2

Thầy Khoa Thầy Khoa 0 1 0 0 0 0 0

Thầy Trường Thầy Trường 4 0 67 64 0 0 131

Cô Thuỷ Cô Thuỷ 5 4 79 100 0 0 179

Cô Thái Cô Thái 5 1 90 77 0 0 167

Cô Thuỷ Cô Quyên 2 2 36 41 0 0 77

Cô Quyên Cô Thư 3 1 27 75 0 0 102

Cô Thư Cô Hồng 4 0 77 51 0 0 128

Cô Thư Thầy Duy Đạt 3 0 37 69 0 0 106

PM 9 (42)

H1.3.05
Cô Thái

41
Cô Thái Thầy Phong

Thầy Phong 4 0 89 41 0 0 130

PM 12 (27)

F1.2.02
Cô Thái

25
Cô Thái Cô Thuỷ

Thầy Tuyên 4 1 67 51 0 0 118

PM 13 (28)

F1.2.03
Cô Thuỷ

27
Cô Thư Thầy Tuyên

Thầy Xuyên 6 1 0 0 0 0 0

PM 14 (28)

F1.2.04
Cô Thuỷ

27
Thầy Phong Thầy Trường

Cô Yến 6 3 0 0 0 0 0

PM 1 (42)

H1.1.12 41
Cô Thuỷ Thầy Duy Đạt

Thầy Vọng 0 3 0 0 0 0 0

PM 2 (40)

H1.1.13 39
Cô Hồng Cô Thái

Thầy Trang 0 1 0 0 0 0 0

PM 5 (40)

H1.2.04 38
Cô Thuỷ Cô Thái

Thầy Dũng 0 2 0 0 0 0 0

PM 7 (42)

H1.3.03 38
Cô Hồng Cô Thư

15CĐ Ô3 + 

15CĐ Ô5 

PM 9 (42)

H1.3.05
Cô Hồng

37
Thầy Phong Cô Thư

PM 12 (27)

F1.2.02 26
Thầy Tuyên Cô Hồng

PM 13 (28)

F1.2.03 28
Thầy Trường Thầy Duy Đạt

15CĐ Ô7 + 

15CĐ Ô8

PM 14 (28)

F1.2.04

Thầy Phong

Cô Thái 24
Cô Thái Thầy Tuyên

15CĐ Ô9
PM 1 (42)

H1.1.12
Thầy Tuyên

28/6/2016

13h--> 14h30 25
Thầy Phong Cô Hồng

PM 1 (42)

H1.1.12
Thầy Xuyên Cô Yến

PM 2 (40)

H1.1.13
Cô Yến Thầy Xuyên

PM 7 (42)

H1.3.03
Thầy Xuyên Cô Yến

PM 1 (42)

H1.1.12
Cô Yến Thầy Xuyên

PM 2 (40)

H1.1.13
Thầy Xuyên Cô Yến

PM 7 (42)

H1.3.03
Cô Yến Thầy Xuyên

39
15CĐ-ĐL2

Cô Thuỷ

Cô Thái

15CĐ Ô3 + 

15CĐ Ô5 
Cô Hồng

Số bài 15CĐ Số bài CĐNghề
Tổng cộng

Cô Quyên Cô Thuỷ

Thầy Duy Đạt Thầy Trường

30/6/2016

8h30--> 10h30

30/6/2016

13h00--> 

15h00

2

3

36

41

15CĐ-ĐL3

15CĐ MTT3

Nhập môn tin học 

15CĐ Ô1 + 

15CĐ Ô2

15CĐ Ô4 +

15CĐ Ô6
Thầy Duy Đạt

15CĐ TP1

15CĐ TP2

15CĐ TW

15CĐ TP3

Thầy Xuyên

Cô Yến

Photoshop

Photoshop + Thiết kế 

ảnh động với Flash

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CHẤM THI HK2 NĂM HỌC 2015-2016

KHÓA 15 CAO ĐẲNG

15CĐ MTT1
PM 7 (42)

H1.3.03

15CĐ-ĐL1
PM 1 (42)

H1.1.12

Thầy Trường Cô Thuỷ
PM 2 (40)

H1.1.13

28/6/2016

7h --> 9h

Thầy Tuyên Cô Quyên

37

1 Nhập môn tin học 

28/6/2016

10h--> 11h30

'28/6/2016

10h--> 11h30

PM 5 (40)

H1.2.04

15CĐ MTT2


